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	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Chương I:

Điện học
	1. Các biểu thức về U, I, R trong đoạn mạch nối tiếp, song song.
2. Phát biểu: Định luật Ôm; Sự phụ thuộc của R vào l, S, ρ; Định luật Jun – Lenxơ. 
3. Công dụng cụ đo như: Vôn kế, am-pe kế, oát kế, công tơ điện…
	1. Các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

2. Mô tả được cấu tạo và hoạt động của biến trở con chạy.
3. Ý nghĩa các con số trên dụng cụ điện
	1. Vận dụng công thức: 
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 = U.I = I2R … để giải các bài tập.

2. Các bài tập: Cho biết số vôn và số oát trên một dụng cụ, tính cường độ dòng điện định mức, điện trở…
	 1. Bài tập: Tính R của biến trở tham gia vào mạch khi thay đổi các giá trị U, 
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, hiệu suất…
2. Bài tập vận dụng Định luật Ôm và công thức điện trở
	Khoảng

4 câu TN + 1 câu TL

= 6 điểm

(60%)

	Chương II:

Điện từ học
	4. Nam châm vĩnh cửu. 

5. Tương tác giữa 2 nam châm.
6. Ống dây có dòng điện chạy qua.

7. Quy tắc nắm tay phải và Quy tắc bàn tay trái.

	3. Một số ứng dụng của nam châm.
4. Trả lời câu hỏi về chiều của dòng điện, chiều của lực điện từ, chiều của đường sức từ trong lòng ống dây (cực của ống dây) … 
	
	
	Khoảng 

2 câu TN + 1 câu TL

 = 4 điểm (40%)

	Tổng
	Khoảng 
4 câu TN + 2/3 câu TL  = 4 điểm
	Khoảng 
2 câu TN + 1/3 câu TL 

+ ¼ câu TL = 3 điểm
	Khoảng 
½  câu TL = 2 điểm
	Khoảng 
¼  câu TL = 1 điểm
	6 câu TN + 2 câu TL 

= 10 điểm
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